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Sinh Tố và Khoáng Chất cho Em Bé Sinh Non 
Vitamins and Minerals for Your Premature Baby 
Em bé sinh non (sinh thiếu tháng) cần nhiều sinh tố (vitamins) và khoáng chất hơn em bé sinh đủ 
tháng. Con quý vị có thể cần thêm sinh tố và khoáng chất từ thuốc bổ tăng cường. 

Sinh Tố A, C, và D Vitamins A, C and D 
Em bé có thể cần thuốc bổ đa sinh tố gồm các sinh tố A, C, 
và D. Thí dụ về các loại thuốc bổ này là Tri-Vi-Sol và 
PediaVit Multi.  

Các lợi ích của những loại sinh tố này gồm:  
- tăng trưởng 
- sức khỏe xương và răng 
- tăng trưởng phổi 
- sức khỏe mắt 

Sinh Tố D Vitamin D 
Em bé có thể cần thêm thuốc bổ sinh tố D. Thí dụ về các 
loại thuốc bổ sinh tố D là D-Vi-Sol, D Drops, hoặc 
loại thuốc chung tương đương.  

Các lợi ích của sinh tố D gồm: 
- sức khỏe xương  
- sức khỏe răng 

Chất Sắt Iron 
Em bé có thể cần thêm thuốc bổ tăng cường chất sắt. 
Thí dụ về các loại thuốc bổ tăng cường chất sắt là Fer-
in-Sol (loại nước không phải si rô) và PediaFer Iron.  

Các lợi ích của chất sắt gồm:  
- tăng trưởng 
- sức khỏe não bộ 
- đưa dưỡng khí đi khắp cơ thể em bé 

Những loại thuốc bổ này là một loại chất sắt gọi là 
ferrous sulfate. Có 75 mg ferrous sulfate trong 1 mL 
thuốc bổ. Có nhiều loại chất sắt khác nhau. Hãy hỏi 
dược sĩ để mua đúng loại.  
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Con tôi cần (những) loại thuốc bổ nào? Which supplement(s) does my baby need? 
Chuyên viên ăn uống đánh dấu vào () (những) loại thuốc bổ cho con quý vị.

 Tri-Vi-Sol hoặc PediaVit Multi  
Tri-Vi-Sol or PediaVit Multi  
Cho uống mỗi ngày một lần.  
Cho em bé uống liều lượng đã chọn. 
 1 mL  

 1.5 mL 

 2 mL 

Khi em bé cân nặng 4 kg, hãy ngưng thuốc 
bổ này và bắt đầu cho dùng 400 IU Sinh Tố 
D mỗi ngày. 

 Sinh Tố D Vitamin D 
Cho uống mỗi ngày một lần.  
Cho em bé uống liều lượng đã chọn.  

 400 IU  800 IU  

 600 IU   1000 IU 
 
 Cả Tri-Vi-Sol hoặc PediaVit Multi,  

và Sinh Tố D  
Both Tri-Vi-Sol or PediaVit Multi, and Vitamin D  
Cho uống cả hai cùng lúc mỗi ngày.  
Cho em bé uống liều lượng đã chọn. 

Sinh Tố D 
Vitamin D 

 200 IU  

 400 IU  

 600 IU  

Tri-Vi-Sol® hoặc 
PediaVit Multi® 

Tri-Vi-Sol® or 
PediaVit Multi® 

  1 mL 

  1.5 mL 

  2 mL 
 

 Iron (Ferrous Sulphate)  
Iron (Ferrous Sulphate) 
Cho uống mỗi ngày một lần. 
Cho em bé uống liều lượng đã chọn. 

 0.2 mL  0.5 mL  0.8 mL 

 0.3 mL  0.6 mL  1 mL 

 0.4 mL  0.7 mL  ____mL 
 

Nếu quý vị bắt đầu cho em bé dùng sữa 
formula, hoặc bắt đầu cho dùng sữa formula 
nhiều hơn sữa mẹ, hãy nói chuyện với bác sĩ 
hoặc chuyên viên ăn uống về loại thuốc bổ 
tăng cường chất sắt này. Sữa formula có 
thêm chất sắt, và em bé có thể dùng quá 
nhiều chất sắt với loại thuốc bổ này. 

Cho dùng thuốc bổ tăng cường chất sắt cho 
đến khi em bé được: 
  6 tháng tính theo tuổi sau khi đã điều 

chỉnh vì sinh non 6 months corrected age 
  12 tháng tính theo tuổi sau khi đã 

điều chỉnh vì sinh non 12 months 
corrected age 

Khi em bé lớn thêm thì quý vị sẽ cần điều 
chỉnh liều lượng. Xin nói chuyện về liều 
lượng với bác sĩ hoặc chuyên viên ăn uống.  

Chất sắt có thể làm cho miệng em bé có 
mầu sậm. Màu sậm này sẽ tan hết khi em 
bé bú. Chất sắt cũng làm cho phân có màu 
xanh lục đậm. Chuyện này là bình thường. 

 

Nếu tôi quên cho con tôi dùng thuốc bổ thì sao?  
What if I forget to give my baby the supplements(s)? 

Nếu quý vị quên một liều thì hãy bỏ luôn để trở lại lịch trình thường lệ. Đừng cho dùng gấp đôi.  

Nếu tôi có thắc mắc thì sao? What if I have questions? 

Hãy gọi cho chuyên viên ăn uống tại bệnh viện.  
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